 SINH HỌC 8

Câu 1: Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu ? Sản phẩm thải chủ yếu của nước tiểu là gì?

Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu:

-Hệ bài tiết nước tiểu gồm: 2 quả thận, ống dẫn nước tiểu,bóng đái, ống đái.

-Một đơn vị chức năng thận gồm: cầu thận, nang cầu thận và ống thận.

-Một quả thận có tới 2 triệu đơn vị chức năng.

Sản phẩm chủ yếu của nước tiểu là: các chất dư thừa và các chất độc khác

Câu 2: Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Quá trình hấp thụ lại được các chất nào trong cơ thể? Thành phần của nước tiểu đầu khác với máu như thế nào?


Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:


-Quá trình lọc máu ở cầu thận tạo ra nước tiểu ban đầu.


-Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết diễn ra ở ống thận.


-Quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết tạo thành nước tiểu chính thức.

-Quá trình hấp thụ lại được các chất: các chất dinh dưỡng, nước, các ion cần thiết (Na+,Cl-,…).

Nước tiểu đầu: không có tế bào máu và protêin, chất độc hại và cặn bã ít.

Máu: có tế bào máu và protêin, không có chất độc hại và cặn bã.

Câu 3: Nêu thành phần và cấu tạo của thận ? Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm những thành phần nào ?


-Thành phần và cấu tạo của thận: phần tủy, phần vỏ, bể thận, ống dãn nước tiểu.

-Một đơn vị chức năng thận gồm: cầu thận, nang cầu thận và ống thận.

Câu 4: Trong cơ thể các cơ quan nào làm nhiệm vụ bài tiết? Sản phẩm bài tiết của các cơ quan đó là gì?
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